
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TRÀNG XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Tràng Xá, ngày    tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi được hỗ trợ tiền

ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP tại các trường mầm non trên địa
bàn xã Tràng Xá, học kỳ I năm học 2025 - 2026

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀNG XÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy
định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Phê duyệt danh sách  trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi thuộc các
trường mầm non trên địa bàn xã Tràng Xá được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định
số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ I năm học
2025-2026 cụ thể như sau:

- Tổng số trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi được hỗ trợ:  300 trẻ.

- Tổng số tiền hỗ trợ: 192.000.000đ (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

(Chi tiết tại biểu tổng hợp và danh sách trẻ 3, 4, 5 tuổi kèm theo).

Điều 2. Giao cho Phòng Kinh tế tham mưu phân bổ kinh phí, phối hợp với
Phòng Văn hoá - Xã hội kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chi trả chế độ. Các
trường học căn cứ danh sách học sinh được phê duyệt triển khai thực hiện, sử dụng
kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng đồng thời có trách nhiệm quyết toán
nguồn kinh phí trên theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng
Phòng Văn hoá - Xã hội, Hiệu trưởng các Trường Mầm non và các trẻ mẫu giáo 3
tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng uỷ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Đ/c Chủ tịch UBND; các đ/c PCT UBND xã;
- Lưu VT, VHXH, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Lệnh



UBND XÃ TRÀNG XÁ

TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO
Năm học 2025 -2026 (Học kỳ I, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025)

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           /9/2025 của UBND xã Tràng Xá)

TT
Tên cơ sở giáo
dục mầm non

Thuộc xã

Số lượng trẻ em
Kinh phí hỗ trợ

(nghìn đồng) Ghi
chú

Công lập
Ngoài

công lập
Công lập

Ngoài
công lập

1 MN Liên Minh Tràng Xá 160 102.400

2 MN Đông Bo Tràng Xá 106 67.840

3 MN Tràng Xá Tràng Xá 34 21.760

Tổng cộng 192.000

Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.



UBND XÃ TRÀNG XÁ Mẫu 01

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO 3 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA
Năm học 2025 - 2026 (Học kỳ I, từ tháng 09/2025 đến hết tháng 12/2025)

(Đính kèm Quyết định số:          QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của UBND xã Tràng Xá)

   

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh
Đối tượng

Số tiền
hỗ trợ/
tháng

Số
tháng

Kinh phí
hỗ trợ  
(nghìn
đồng)

Ghi
chú

 I Mầm non Liên Minh         28.800  

1 Nguyễn Thanh Chúc 11/10/2022 Cận nghèo 2025 160 4 640  

2 Triệu Tài Min 25/3/2022 Cận nghèo 2025 160 4 640  

3 Vương Minh Anh 01/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

4 Nguyễn Hoàng Thành 26/01/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

5 Phan Hữu Bảo 07/01/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

6 Nguyễn Khải Anh 24/02/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

7 Tống Đình Cường 18/10/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

8 Nguyễn Khánh An 02/6/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

9 Phạm Băng Băng 17/9/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

10 Nguyễn Tuấn Hưng 27/12/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

11 Phạm Tố Uyên 8/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

12 Cam Khánh An 11/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

13 Nguyễn Minh Khôi 30/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

14 Nguyễn Trà Giang 26/4/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

15 Nguyễn Tú Anh 31/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

16 Nông Hoàng Đức Mạnh 19/02/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

17 Lý Triệu Hào 28/7/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

18 Lý Sinh Nam 22/12/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

19 Đặng Phúc Hậu 4/12/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

20 Nguyễn Hoài Thương 8/12/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

21 Triệu Thùy Linh 25/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

22 Đặng Quý Minh Khang 12/5/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

23 Vương Tuấn Khải 25/4/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

24 Hoàng Thị Ngọc Huyền 21/2/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

25 Triệu Sinh Đạt 20/5/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  



26 Triệu Thùy Linh 9/9/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

27 Lý Thị Bảo Uyên 01/10/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

28 Bòng Gia Bảo 31/5/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh 29/1/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

30 Nguyễn Đăng Khoa 04/02/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

31 Nguyễn Duy Mạnh 28/03/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

32 Nguyễn Đăng Khôi 25/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

33 Nguyễn Ngọc Khang 30/6/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

34 Nguyễn Ngọc Hân 7/12/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

35 Triệu Ngọc Diệp 26/1/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

36 Triệu Phương Uyên '19/4/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

37 Lý Sinh An 01/03/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

38 Lý Diệp Anh 20/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

39 Đặng Hương Hạ 10/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

40 Lý Hoàng Nhân 03/11/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

41 Lý Sinh Cường 11/6/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

42 Triệu Thị Hải Yến 25/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

43 Hoàng Thị Thùy Dung 31/01/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

44 Lý Minh Khang 20/11/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

45 Triệu An Khang 12/8/2022 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

 II MN Đông Bo         17.280  

1 Chu Hải Đăng 25/09/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

2 Chu Nhật Vượng 19/10/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

3 Hoàng Minh Khang 25/11/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

4 Lý Minh Khang 18/02/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

5 Lý Thị Linh 27/01/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

6 Lý Tiến Dũng 25/10/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

7 Lý Thị Minh Thư 05/08/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

8 Đặng Gia Hân 28/11/2022 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

9 Phạm Huyền Diệu 05/12/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

10 Hoàng Ngọc Nam 15/08/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

11 Nguyễn Bảo Phúc 17/09/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

12 Dương Tổ Quốc 20/01/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

13 Phạm Thu Trà 04/04/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

14 Dương Tuệ Mẫn 26/10/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  



15 Chu Hiếu Thiên 4/10/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

16 Lê Bảo Hân 16/02/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

17 Đỗ Tường Vy 26/02/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

18 Trần Gia Hưng 02/02/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

19  Hoàng Thị Nhung 08/03/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

20 Trương Bảo Thắng 27/02/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

21 Dương Minh Đô 11/04/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

22 Đào Duy Khánh 30/11/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

23 Trương Việt Hưng 09/03/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

24 Đào Thị Anh Thư 23/11/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

25 Dương Minh Khoa 13/07/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

26 Hoàng Nhật Anh 21/02/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

27 Phùng Thị Ánh Tuyết 28/01/2022 Vùng ĐBKK 160 4 640  

 III MN Tràng Xá           3 840  

1 Hoàng Thị Trúc Anh 19/9/2022 Khuyết tật 160    4    640  

2 Ngô Thảo My 03/9/2022 Vùng ĐBKK 160    4    640  

3 Nguyễn Gia Hân 21/9/2022 Vùng ĐBKK 160    4    640  

4
Triệu Hoàng Minh 
Khang

21/01/2022 Vùng ĐBKK 160    4    640  

5 Hà Trâm Anh 24/10/2022 Cận nghèo 2025 160    4    640  

6 Lương Minh Hoàng 27/4/2022 Cận nghèo 2025 160    4    640  

Tổng cộng (I +II + III) 49.920



UBND XÃ TRÀNG XÁ Mẫu 01

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO 4 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA
Năm học 2025 - 2026 (Học kỳ I, từ tháng 09/2025 đến hết tháng 12/2025)

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 9 năm 2025 của UBND xã Tràng Xá)

TT Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Đối tượng

Số
tiền
hỗ

trợ/
tháng

Số
tháng

Kinh phí
hỗ trợ  
(nghìn
đồng)

Ghi
chú

 I MN Liên Minh         39.040  

1 Triệu Phúc Huy 02/03/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

2 Triệu Tài Trí 26/10/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

3 Triệu Hải Đăng 16/11/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

4 Bàn Sinh Dương 28/9/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

5
Nguyễn Ngọc Thiên 
Nhân

26/03/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

6 Lý Gia Hưng 15/04/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

7 Triệu Đức Huỳnh 26/10/2021
Hộ nghèo năm

2025
160 4 640  

8 Triệu Quý Gia Hào 18/11/2021
Cận nghèo năm

2025
160 4 640  

9 Triệu Sinh Khôi 28/1/2021
Cận nghèo năm

2025
160 4 640  

10 Nguyễn Tú Linh 10/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

11 Hoàng Đức Duy 19/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

12 Đặng Minh Khôi 08/6/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

13 Hoàng Ngọc Diệp 23/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

14 Vương Gia Hân 31/10/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

15 Tống Khả Ngân 05/7/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

16 Hà Đức Trung 06/10/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

17 Nguyễn Gia Huy 15/04/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

18 Nguyễn Khánh Lan 14/05/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

19 Triệu Quý Khôi 25/4/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

20 Nguyễn Khánh Vy 09/9/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  



21 Đặng Thị Thương 16/2/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

22 Hoàng Đức Quân 25/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

23 Triệu Đặng Bảo Trâm 17/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

24 Nguyễn Thành Đam 19/12/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

25 Nguyễn Huy Hoàng 08/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

26 Nguyễn Lê Quang 06/09/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

27 Nguyễn Tuấn Hải 28/06/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

28 Nguyễn Lộc Hồng Huế 2/2/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

29 Nguyễn Tiến Dũng 18/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

30 Hoàng An Nhiên 01/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

31 Lý Thị Diệp 14/12/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

32 Triệu Ngọc Thúy 19/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

33 Phan Quỳnh Anh 12/4/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

34 Nguyễn Ngọc Hân 14/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

35 Nguyễn Gia Hân 12/2/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

36 Triệu Thị Tố Uyên 07/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

37 Nguyễn Tuấn Tú 11/08/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

38 Nguyễn Ngọc Linh Đan 29/05/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

39 Lý Uyển Nhi 7/1/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

40 Bàn Thị Ngọc Ánh 28/6/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

41 Triệu Thị Thùy Dung 13/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

42 Nguyễn Hoàng Bách 05/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

43 Nguyễn Thu Hảo 21/04/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

44 Đào Phương Hằng 5/10/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

45 Nguyễn Thu Hoài 24/9/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

46 Nguyễn Văn Tú 29/12/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

47 Đào Như Quỳnh 10/7/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

48 Nguyễn Việt Anh 30/7/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

49 Đào Hải Nam 12/2/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

50 Dương Công Hoàng 20/10/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

51
Nguyễn Ngọc Thiên 
Phong

2/12/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

52 Đào Thị Huyền My 16/11/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

53 Nguyễn Bắc Anh 01/02/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  



54 Nguyễn Thiên Ngọc Ân 10/9/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

55 Nguyễn Bảo Yến 21/9/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

56 Lý Đặng Hoàng Nam 17/6/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

57 Triệu Tiến Trường 07/8/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

58 Triệu Thiên Ân 5/01/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

59 Đặng Gia Huy 08/04/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

60 Triệu Thị Thùy Chi 17/04/2021 Khuyết tật 160 4 640  

61 Đặng Hải Việt 28/12/2021 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

 II MN Đông Bo         23.680  

1 Lý Đức Mạnh 25/07/2021 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

2 Lý Hùng Phương 13/10/2021 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

3 Trần Anh Nam 15/05/2021 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

4 Sùng Ngọc Ánh 15/01/2021 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

5 Chu Bảo An 01/02/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

6 Chu Hải Đăng 09/02/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

7 Chu Đức Bảo Khang 02/02/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

8 Tô Tuệ Hân 13/07/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

9 Chu Thị Ngọc Diệp 26/11/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

10 Lê Anh Đức 26/07/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

11 Tô Khánh Vân 24/11/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

12 Nguyễn Minh Phúc 07/11/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

13 Nguyễn Huy Khánh 19/03/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

14 Trần Hoàng Yến 07/07/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

15 Trương Thành Đạt 12/03/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

16 Sầm Cảnh Trí 27/01/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

17 Lý Thu Uyên 01/06/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

18 Đào Thị Phương Thảo 02/12/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

19 Trương Thanh Hà 21/07/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

20 Dương Hương Trà 09/12/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

21 Dương Tuệ Vy 29/11/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

22 Sùng Thị Bích 07/04/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

23 Dương Bối Bối 27/01/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

24 Dương Thị Thu Huyền 26/11/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  



25 Lầu Đức Duy 17/03/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

26 Trương Ngọc Yến 27/01/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

27 Trương Chí Thiện 06/11/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

28 Trương Anh Huy 29/06/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

29 Nguyễn Anh Thư 30/03/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

30 Trương Thành Chung 29/06/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

31 Lý Huyền Diệu 01/07/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

32 Lý Anh Thư 13/06/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

33 Lý Thị Hà 27/01/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

34 Lý Mẫn Nhi 15/08/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

35 Hoàng Quốc Trung 20/06/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

36 Phùng Thiên Phước 23/04/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

37 Đào Phương Oanh 30/10/2021 Vùng ĐBKK 160 4 640  

 III MN Tràng Xá         5.760  

1 Bế Thị Thùy Chi 17/11/2021 Hộ nghèo 2025 160    4    640  

2 Nguyễn Thành Công 08/09/2021 Vùng ĐBKK 160    4    640  

3 Nông Quốc Trung 15/11/2021 Hộ nghèo 2025 160    4    640  

4 Đặng Khánh Hòa 21/9/2021 Cận nghèo 2025 160    4    640  

5 Hà Hải Đăng 20/12/2021 Cận nghèo 2025 160    4    640  

6 Bùi Vỹ Dạ 27/04/2021 Cận nghèo 2025 160    4    640  

7 Hoàng Thảo My 28/12/2021 Vùng ĐBKK 160    4    640  

8 Lý Sinh Phúc 22/4/2021 Vùng ĐBKK 160    4    640  

9 Triệu Thiên Phúc 11/11/2021 Vùng ĐBKK 160    4    640  

 Tổng cộng (I + II + III)         68.480  



UBND XÃ TRÀNG XÁ Mẫu 01

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO 5 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA
Năm học 2025 - 2026 (Học kỳ I, từ tháng 09/2025 đến hết tháng 12/2025)

(Đính kèm Quyết định số:          QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của UBND xã Tràng Xá)

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Đối tượng
Số tiền
hỗ trợ/
tháng

Số
tháng

Kinh phí
hỗ trợ
(nghìn
đồng)

Ghi
chú

 I MN Liên Minh         34.560  

1 Triệu Bích Trâm 31/12/2020 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

2 Triệu Phúc Luận 05/01/2020 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

3 Dương Thùy Dương 03/07/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

4 Lý Thị Tuyết 30/05/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

5 Triệu Bảo An 26/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

6 Lý Tố Như 09/07/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

7 Triệu Văn Phúc Thọ 02/08/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

8 Triệu Quý Giang 06/06/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

9 Hoàng Minh  Đạt 6/3/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

10 Nguyễn Lý Hữu Khởi 8/8/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

11 Triệu Sinh Minh Quân 13/06/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

12 Triệu Thị Yến Nhi 25/08/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

13 Triệu Sinh Khả Anh 25/07/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

14 Triệu Sinh Quốc Bảo 16/9/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

15 Triệu Diễm Thư 16/11/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

16 Bàn Thị Thùy Duyên 11/6/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

17 Triệu Thị Lan 26/06/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

18 Đào Lê Na 23/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

19 Nguyễn Thị Tú Uyên 14/04/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

20 Lê Quang Bình An 01/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

21 Nguyễn Đức Phúc 22/11/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  



22 Nguyễn Tuệ Nhi 11/9/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

23 Nguyễn Hoàng Long 23/3/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

24 Nguyễn Huyền Dịu 05/12/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

25 Dương Công Huy 21/2/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

26 Trần Linh Chi 24/6/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

27 Nguyễn An Tâm 04/06/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

28 Nguyễn Tiến Đạt 08/02/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

29 Phạm Mai Ngọc Lan 02/01/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

30 Nguyễn Đức Anh 06/02/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

31 Nguyễn La Gia Huy 31/05/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

32 Nguyễn Bảo Khang 24/02/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

33 Lý Thanh Trúc 13/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

34 Nguyễn Anh Dũng 10/5/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

35 Nguyễn Quỳnh Trang 14/8/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

36 Đào Anh Quân 05/2/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

37 Lý Quang Thái 25/06/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

38 Tống Duy Lương 26/01/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

39 Nguyễn Thành Trung 13/06/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

40 Nguyễn Văn Nguyên 10/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

41 Hà Thành Tiến 27/2/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

42 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/4/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

43 Triệu Quang Anh 24/12/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

44 Nguyễn Hải Long 13/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

45 Lý Hữu Lộc 29/8/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

46 Triệu Phúc Sinh 18/11/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

47 Nguyễn Ngọc Diệp 28/2/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

48 Nguyễn Minh Tài 6/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

49 Nguyễn Ngọc Trâm 11/8/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

50 Nguyễn Danh Đạt 09/11/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

51 Nguyễn Thị Bích Lụa 28/10/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

52 Nguyễn Hoàng An 22/7/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  



53 Bàn Văn Hiếu 31/1/2020 Ở vùng ĐBKK 160 4 640  

54 Lâm Hoàng Minh Quân 20/04/2020 Khuyết tật 160 4 640  

 II MN Đông Bo         26.880  

1 Hoàng Gia Huấn 16/04/2020 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

2 Lý Văn Vũ 30/04/2020 Hộ nghèo 2025 160 4 640  

3 Nguyễn Đăng Quang Hải 26/06/2020
Hộ cận nghèo

2025
160 4 640  

4 Nguyễn Thanh Thảo 13/01/2020
Hộ cận nghèo

2025
160 4 640  

5 Chu Bảo Anh 04/01/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

6 Chu Thị Quỳnh Anh 04/01/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

7 Phạm  Ngọc Diệp 08/05/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

8 Trương Thị Thu Hà 12/05/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

9 Lý Phúc Lâm 13/09/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

10 Hoàng Bảo Ngọc 12/05/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

11 Hoàng Đức Phúc 16/11/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

12 Hoàng Ngọc Quang 08/10/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

13  Lý Tuấn Anh 01/02/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

14  Triệu T.Huyền Diệu 15/03/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

15  Lý Văn Tài 06/06/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

16  Vũ Đức Minh Anh 23/09/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

17  Lê Hoàng Nhi 24/11/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

18 Lý Tuấn Hưng 17/12/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

19 Phó Gia Hân 28/08/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

20 Đào Bảo Nam 13/10/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

21 Mã Thị Phương 28/04/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

22 Đào Ngọc Hân 14/04/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

23 Đào Gia Hưng 14/04/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

24 Dương Gia Bảo 06/10/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

25 Lý Thanh Tùng 18/09/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

26 Dương Kiều Oanh 14/06/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

27 Trần Kim Dung 25/02/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  



28 Dương Thị Kim Phượng 28/12/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

29 Trần Thị Lan Chi 06/10/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

30 Trương Huy Khánh 19/12/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

31 Dương Anh Thơ 30/01/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

32 Mã An Nhiên 10/03/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

33 Trần Chí Hiểu 23/02/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

34 Lý Đăng Khoa 30/09/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

35 Lý Văn Phúc 26/12/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

36 Sùng Thị Minh Tuyết 29/01/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

37 Trần Ngọc Yến 29/02/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

38 Dương Gia Hân 16/10/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

39 Hoàng Thị Thuỳ Chi 17/10/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

40 Đằng Thị An Nhiên 03/11/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

41 Phùng Quang Anh 20/06/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

42 Lý Thị Mai 06/01/2020 Vùng ĐBKK 160 4 640  

III MN Tràng Xá         12.160  

1 Hoàng Trà My 31/01/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

2 Lương Bình An 19/04/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

3 Hoàng Hải Đăng 16/01/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

4 Vi Uyển Nhi 18/09/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

5 Bùi Bảo Nam 01/5/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

6 Nguyễn Bình Minh 02/12/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

7 Nguyễn Huy An 12/03/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

8 Phạm Bảo Khang 06/05/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

9 Hà Minh Hiếu 08/04/2020 Cận nghèo 2025 160    4    640  

10 Hà Hải Đăng 18/02/2020 Cận nghèo 2025 160    4    640  

11 Nông Gia Hân 19/09/2020 Hộ nghèo 2025 160    4    640  

12 Hoàng Thùy Chi 06/09/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

13 Bùi Gia Hưng 26/03/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

14 Lê Anh Tuấn 30/12/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

15 Hà Như Quỳnh 25/07/2020 Cận nghèo 2025 160    4    640  



16 Nguyễn Khả Hân 27/02/2020 Cận nghèo 2025 160    4    640  

17 Phan Đức Huy 11/7/2020 Cận nghèo 2025 160    4    640  

18 Lý Kiều Oanh 05/03/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

19 Hứa Thị Kim Ngọc 12/05/2020 Vùng ĐBKK 160    4    640  

Tổng cộng (I + II + III)         73.600  
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	Tỉnh Thái Nguyên
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	Tỉnh Thái Nguyên
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